	STT
	Hạng mục 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đã bao gồm thuế)
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)

	I
	Đặc điểm chủng loại của 7 xe cứu thương:
+ 1 xe Hyundai Grand, nhiên liệu dầu
+ 3 xe Hyundai Starex, nhiên liệu xăng
+ 2 xe Hyundai H1, nhiên liệu xăng
+ 1 xe Ford Transit, nhiên liệu dầu

	1
	Bạc đạn bánh sau
	cái
	8
	
	

	2
	Bạc đạn bánh trước
	cái
	8
	
	

	3
	Bạc đạn chữ thập
	cái
	14
	
	

	4
	Bình ắc quy
	bình
	7
	
	

	5
	Bố amada
	cái
	7
	
	

	6
	Bố thắng sau
	cặp
	7
	
	

	7
	Bố thắng trước
	cặp
	7
	
	

	8
	Bugi
	cái
	20
	
	

	9
	Công sửa xe
	giờ
	90
	
	

	10
	Dây curoa tổng
	sợi
	5
	
	

	11
	Dây thắng tay
	sợi
	2
	
	

	12
	Dọn rửa xe  trong - ngoài - gầm
	lần
	84
	
	

	13
	Lọc gió điều hòa
	cái
	5
	
	

	14
	Lọc gió động cơ
	cái
	7
	
	

	15
	Lọc nhớt
	cái
	14
	
	

	16
	Mâm ép
	cái
	7
	
	

	17
	Mobin
	cái
	16
	
	

	18
	Nhớt cầu
	lít
	10
	
	

	19
	Nhớt động cơ
	lít
	210
	
	


	20
	Nhớt hộp số
	lít
	50
	
	

	21
	Nước làm mát
	lít
	50
	
	

	22
	Phốt đuôi cốt máy
	cái
	4
	
	

	23
	Phốt láp
	cái
	8
	
	

	24
	Phuộc
	cặp
	5
	
	

	25
	Pite
	cái
	7
	
	

	26
	Rotuyn lái ngoài
	cái
	8
	
	

	27
	Rotuyn lái trong
	cái
	8
	
	

	28
	Rotuyn trụ dưới
	cái
	8
	
	

	29
	Rotuyn trụ trên
	cái
	8
	
	

	30
	Sạc gas máy lạnh
	xe
	7
	
	

	31
	Tay nắm cửa ngoài
	cái
	7
	
	

	32
	Vỏ bánh xe
	cái
	20
	
	

	
	TỔNG CỘNG I
	
	
	
	

	II
	Chủng loại xe: 16 chỗ, Hyundai Solati , nhiên liệu dầu

	1
	Bình ắc quy
	bình
	1
	
	

	2
	Bố amada
	cái
	1
	
	

	3
	Bố thắng sau
	cặp
	1
	
	

	4
	Bố thắng trước
	cặp
	1
	
	

	5
	Bugi
	cái
	4
	
	

	6
	Công sửa xe
	giờ
	30
	
	

	7
	Dây curoa
	sợi
	1
	
	

	8
	Dây thắng tay
	sợi
	1
	
	

	9
	Dọn rửa xe  trong - ngoài - gầm
	lần
	4
	
	

	10
	Gas máy lạnh
	xe
	1
	
	

	11
	Gạt mưa trước
	cặp
	1
	
	

	12
	Lọc gió điều hòa
	cái
	1
	
	

	13
	Lọc gió động cơ
	cái
	2
	
	

	14
	Lọc nhớt
	cái
	3
	
	

	15
	Mâm ép
	cái
	1
	
	

	16
	Mobin
	cái
	4
	
	

	17
	Nhớt động cơ
	lít
	40
	
	

	18
	Nhớt hộp số
	lít
	8
	
	

	19
	Phốt đuôi cốt máy
	cái
	1
	
	

	20
	Phốt láp
	cái
	4
	
	

	21
	Rotuyn
	cái
	4
	
	

	22
	Sửa dàn lạnh
	cái
	1
	
	

	23
	Vỏ bánh xe
	cái
	4
	
	

	
	TỔNG CỘNG II
	
	
	
	

	III
	Chủng loại xe: 29 chỗ, Fuso Rosa, nhiên liệu dầu
	
	
	
	

	1
	Bạc đạn bánh sau
	cái
	2
	
	

	2
	Bạc đạn bánh trước
	cái
	2
	
	

	3
	Bạc đạn chữ thập
	cái
	3
	
	

	4
	Bình ắc quy
	bình
	1
	
	

	5
	Bố amada
	cái
	1
	
	

	6
	Bố thắng sau
	cặp
	1
	
	

	7
	Bố thắng trước
	cặp
	1
	
	

	8
	Bugi
	cái
	4
	
	

	9
	Cao su bạc đạn treo láp
	cái
	1
	
	

	10
	Công sửa xe
	giờ
	20
	
	

	11
	Dây curoa
	sợi
	1
	
	

	12
	Dọn rửa xe  trong - ngoài - gầm
	lần
	4
	
	

	13
	Gạt mưa trước
	cặp
	1
	
	

	14
	Lọc gió điều hòa
	cái
	1
	
	

	15
	Lọc gió động cơ
	cái
	1
	
	

	16
	Lọc nhớt
	cái
	1
	
	

	17
	Mâm ép
	cái
	1
	
	

	18
	Mobin
	cái
	1
	
	

	19
	Motor xịt kính
	cái
	1
	
	

	20
	Nhớt cầu
	lít
	4
	
	

	21
	Nhớt động cơ
	lít
	32
	
	

	22
	Nhớt hộp số
	lít
	4
	
	

	23
	Nước làm mát
	lít
	7
	
	

	24
	Phốt láp
	cái
	4
	
	

	25
	Pite
	cái
	1
	
	

	26
	Rotuyn
	cái
	4
	
	

	27
	Vỏ bánh xe
	cái
	6
	
	

	
	TỔNG CỘNG III
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG I + II + III
	
	
	
	


4

